
 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-CTK Quảng Trị, ngày       tháng 11 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai điều tra, thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê  về việc ban hành phương án Điều tra, thu 

thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (viết 

gọn là điều tra DTTS 2024). 

Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai cuộc điều tra 

DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nhằm cụ thể hoá các nội dung công việc trong Phương án điều tra để chủ 

động phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan; triển khai các nội dung 

công việc: từ công tác chuẩn bị điều tra; tập huấn điều tra, thu thập thông tin, 

nghiệm thu và xử lý kết quả điều tra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện nội dung công việc đúng quy định của Phương án điều tra về 

thời gian và nhiệm vụ được phân công; 

Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc tổ chức triển khai 

có hiệu quả Kế hoạch cuộc điều tra DTTS 2024 để thực hiện thành công cuộc điều 

tra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch để xử lý 

và khắc phục những sai sót, đảm bảo độ tin cậy của kết quả điều tra; Theo dõi, 

nắm bắt những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai và kịp thời có biện 

pháp tháo gỡ, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch. 

II. Nội dung kế hoạch 

1. Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra 

1.1. Phạm vi điều tra 

Điều tra DTTS 2024 được thực hiện tại 5 huyện trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị, bao gồm 4 huyện có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và 01 huyện có xã có người 

dân tộc thiểu số sinh sống: huyện Cam Lộ. 
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1.2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra của Điều tra DTTS 2024 bao gồm: 

- Hộ dân cư người dân tộc thiểu số (Hộ DTTS); 

- Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời điểm điều tra 

(bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), 

không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội 

và công an; 

- Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã thuộc khu 

vực III, khu vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không 

thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn điều tra hộ dân tộc thiểu số tại huyện 

Cam Lộ. 

Trong cuộc điều tra này, địa bàn vùng dân tộc thiểu số được quy định là địa 

bàn có số lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 15% trở lên so 

với tổng số dân của địa bàn. 

1.3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra của Điều tra DTTS 2024 bao gồm: 

- Hộ DTTS. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người 

ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ 

có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột 

thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai. 

Hộ DTTS được quy định trong cuộc điều tra này là các hộ đáp ứng ít nhất 

một trong ba điều kiện sau đây: 

(i) Chủ hộ là người dân tộc thiểu số; 

(ii) Vợ hoặc chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số; 

(iii)  Hộ có tỷ lệ thành viên là người dân tộc thiểu số chiếm từ 50% trở lên. 

- Ủy ban nhân dân (viết gọn là UBND) xã thuộc khu vực III, khu vực II và 

khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và xã không thuộc các khu vực trên 

nhưng có địa bàn điều tra hộ dân tộc thiểu số tại huyện Cam Lộ. 

2. Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra 

2.1. Thời điểm điều tra 

- Thời điểm lập bảng kê: 0 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2024. 

- Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2.2. Thời gian thu thập thông tin 

Lập bảng kê bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2024 đến ngày 24 tháng 6 năm 

2024. 

Điều tra DTTS 2024 thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến 

ngày 15 tháng 8 năm 2024. 
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2.3. Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra DTTS 2024 sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp. 

- Đối với Phiếu hộ: Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp 

thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên 

thiết bị di động thông minh (viết gọn là CAPI). 

- Đối với Phiếu xã: ĐTV đến gặp những người có trách nhiệm cung cấp 

thông tin của UBND xã để thu thập thông tin và điền vào phiếu điện tử trên Trang 

thông tin điện tử của cuộc điều tra (Phiếu Webform). 

3. Nội dung khác 

Ngoài các nội dung được quy định trong Kế hoạch này, các nội dung khác 

được quy định trong Phương án Điều tra DTTS 2024 và các văn bản có liên quan. 

III. Kế hoạch tiến hành điều tra 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 
Rà soát địa bàn điều 

tra 

17/5 -

25/5/2024 
CCTK 

Phòng TTTTTK, Phòng 

Thống kê Xã hội 

2 In ấn tài liệu 
Tháng 5 -

6/2024 
Phòng TTTTTK Đơn vị liên quan 

3 
Tập huấn cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Tháng 5 -

6/2024 

Phòng TTTTTK, 

CCTK 

Ban Dân tộc tỉnh, Phòng 

Thống kê Xã hội, Đơn vị 

liên quan 

4 Lập bảng kê 
Tháng 

6/2024 
CCTK 

Phòng TTTTTK, Phòng 

Thống kê Xã hội 

5 Giám sát  
Tháng 5 - 

8/2024 

Phòng TTTTTK, 

CCTK 
Đơn vị liên quan 

6 Tuyên truyền 
Tháng 5 - 

8/2024 

Phòng Thống kê 

Tổng hợp, 

CCTK 

Phòng TTTTTK, Phòng 

Thống kê Xã hội, Đơn vị 

liên quan 

7 Thu thập thông tin  
Tháng 7 - 

8/2024 
CCTK 

Phòng TTTTTK, Phòng 

Thống kê Xã hội, Đơn vị 

liên quan 

8 

Kiểm tra, ghi mã 

nghiệm thu dữ liệu 

điều tra 

Tháng 6 - 

8/2024 
Phòng TTTTTK 

Phòng Thống kê Xã hội, 

Đơn vị liên quan 

9 

Biên soạn báo cáo 

kết quả chủ yếu của 

cuộc điều tra 

Quý I 

năm 2025 

Phòng Thống kê 

Xã hội 

Phòng TTTTTK, Ban 

Dân tộc tỉnh, Đơn vị liên 

quan 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Công tác chuẩn bị 

1.1. Rà soát địa bàn điều tra 

Các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 354/CTK-TTTK 

ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị về việc rà soát danh 

sách xã và danh sách địa bàn được chọn mẫu Điều tra, thu thập thông tin về thực 

trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.   

1.2. Tuyển chọn lực lượng tham gia điều tra 

Lực lượng tham gia điều tra gồm: Người lập bảng kê, ĐTV, tổ trưởng và 

GSV các cấp. 

Chi cục Thống kê huyện (Chi cục Thống kê) chịu trách nhiệm tuyển chọn 

lực lượng tham gia điều tra gồm: người lập bảng kê, ĐTV, tổ trưởng theo Công 

văn số 363/CTK-TTTK ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Quảng 

Trị. 

Giám sát viên 

- GSV cấp huyện: Chi cục Thống kê chủ động bố trí đảm bảo thời gian và chất 

lượng của cuộc điều tra đảm bảo yêu cầu của Phương án điều tra. Thành phần bao 

gồm công chức Chi cục Thống kê và Cơ quan dân tộc cấp huyện. 

- GSV cấp tỉnh là các công chức thuộc các đơn vị của Cục Thống kê và Ban 

Dân tộc tỉnh tham gia Điều tra DTTS 2024. 

- Ban Dân tộc cấp tỉnh cử đại diện tham gia giám sát điều tra với vai trò là 

GSV độc lập. 

2. Công tác điều tra thực địa 

Chi cục Thống kê tổ chức điều tra tại các địa bàn điều tra được chọn, bảo 

đảm việc thu thập thông tin thực hiện tại đúng hộ được chọn điều tra, đạt yêu cầu 

chất lượng và thời hạn quy định. Điều tra viên thực hiện thu thập thông tin và 

hoàn thiện phiếu điện tử. 

Chi cục Thống kê phối hợp với UBND xã cung cấp thông tin Phiếu xã theo 

đúng hướng dẫn của Cục Thống kê và Phương án điều tra. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, công tác kiểm tra, giám sát 

được thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc điều tra. 

Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc tổ chức các 

lớp tập huấn, lập bảng kê, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất 

lượng thông tin do đơn vị cung cấp,... 

Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra, giám sát trực tiếp công tác tập huấn, 

lập bảng kê và thu thập thông tin tại địa bàn; kiểm tra, giám sát trực tuyến trên 

Trang Web điều hành tác nghiệp.  
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Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất 

lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá trình thu thập thông tin, GSV 

thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên chương trình phần mềm và thông báo đề nghị 

ĐTV xác minh hoàn thiện phiếu điều tra. 

4. Nghiệm thu và xử lý thông tin 

4.1. Nghiệm thu phiếu điều tra 

- Phòng Thu thập Thông tin thống kê chủ trì việc nghiệm thu dữ liệu điều 

tra trên phạm vi tỉnh. 

- Chi cục Thống kê chủ trì nghiệm thu dữ liệu điều tra của ĐTV trên phạm 

vi huyện. 

4.2. Xử lý thông tin 

Phòng Thu thập Thông tin thống kê chủ trì phối hợp với Phòng Thống kê 

Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và Chi cục Thống kê thực hiện kiểm tra, làm sạch và hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu điều tra phục vụ tổng hợp và phân tích kết quả điều tra.  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Thu thập Thông tin thống kê  

Chủ trì tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra ở các huyện được chọn điều 

tra từ bước rà soát địa bàn điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho ĐTV và GSV địa 

phương; điều tra thực địa; kiểm tra, giám sát điều tra ở các huyện được chọn điều 

tra; nghiệm thu, làm sạch dữ liệu. 

5.2. Phòng Thống kê Xã hội 

Chủ trì tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả điều tra. 

Phối hợp với Phòng Thu thập Thông tin thống kê và Ban Dân tộc tỉnh thực 

hiện phân tích số liệu, biên soạn báo cáo phục vụ công bố kết quả điều tra. 

Phối hợp với Phòng Thu thập Thông tin thống kê và các đơn vị liên quan 

triển khai, kiểm tra, giám sát thu thập thông tin và thực hiện các công việc khác 

theo kế hoạch điều tra. 

5.3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Thu thập Thông tin thống kê phân bổ kinh phí 

điều tra; hướng dẫn định mức chi tiêu cho các đơn vị sử dụng kinh phí điều tra; 

cấp phát kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

điều tra theo quy định. 

5.4. Phòng Thống kê Tổng hợp 

Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra cuộc điều 

tra theo kế hoạch được phê duyệt. 

5.5. Chi Cục Thống kê cấp huyện 

Chủ trì tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra trên địa huyện từ khâu rà 

soát cập nhật đơn vị điều tra; tuyển chọn; tập huấn cho ĐTV và GSV; thu thập 
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thông tin; giám sát, kiểm tra; nghiệm thu phiếu điều tra... 

Phối hợp với Phòng Thu thập Thông tin thống kê và các đơn vị thuộc Cục 

Thống kê thực hiện hỗ trợ các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra các cấp. 

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều 

tra, Chi cục Thống kê xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và thường 

xuyên, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc 

điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra. 

5.6. Cơ quan phối hợp thực hiện điều tra 

- Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Cục Thống kê cử người tham thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát cuộc điều tra. 

- Phòng Dân tộc trực thuộc UBND huyện trong phạm vi trách nhiệm, quyền 

hạn có trách nhiệm phối hợp Chi cục Thống kê thực hiện tốt các nhiệm vụ: rà soát 

danh sách địa bàn điều tra của huyện; lập bảng kê hộ; cử người tham gia thực hiện 

nhiệm vụ giám sát viên cấp huyện. 

V. Kinh phí điều tra 

Kinh phí Điều tra DTTS 2024 do Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các 

hoạt động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí được thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy 

định về sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống 

kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.  

Trên đây là Kế hoạch Điều tra DTTS 2024, đề nghị các đơn vị, các giám 

sát viên nghiêm túc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong cuộc điều tra trên địa 

bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các phòng thuộc Cục (phối hợp); 

- Chi cục Thống kê huyện, KV (thực hiện); 

- Lưu: VT, TTTK. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 Trần Ánh Dương 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-21T16:11:09+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quảng Trị
	Trần Ánh Dương<taduong@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-21T16:46:02+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quảng Trị
	Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị<quangtri@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-21T16:46:07+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quảng Trị
	Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị<quangtri@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-21T16:46:12+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quảng Trị
	Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị<quangtri@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-21T16:46:19+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quảng Trị
	Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị<quangtri@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-21T16:46:34+0700
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quảng Trị
	Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị<quangtri@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




